
* Cập nhật lúc 17g00 ngày 26/09/2016

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp SV Số TC Khóa học Điểm
TBTL Xếp loại TN Ngành Hình thức đào tạo

1 1464060022 Nguyễn Thanh Hải 120881 Nam Phú Thọ B214LK1A 80 2014 6.08 TB khá Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

2 1464060060 Nguyễn Thị Bích Ngọc 141177 Nữ Tp. Hồ Chí Minh B214LK1A 80 2014 7.11 Khá Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

3 1054062263 Trương Công Thảo 290992 Nam Tp. Hồ Chí Minh LK10A1 140 2010 6.08 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

4 1154060356 Phạm Thu Hoàng Tuấn 40693 Nam Vĩnh Long DH11LK04 139 2011 6.17 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

5 1254060019 Thành Thị Sơn Ca 20694 Nữ Ninh Thuận DH12LK02 127 2012 6.64 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

6 1254060047 Vũ Văn Đại 280493 Nam Ninh Bình DH12LK04 131 2012 6.22 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

7 1254060082 Phan Thị Yên Hậu 20394 Nữ Gia Lai DH12LK06 129 2012 6.08 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

8 1254060179 Phạm Thị Phương Nam 180694 Nữ Đăk Lăk DH12LK02 127 2012 6.41 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

9 1254060201 Tô Thảo Nguyên 100394 Nữ Bà Rịa - Vũng 
Tàu DH12LK03 129 2012 6.75 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

10 1254060211 Trần Tuyết Nhi 260894 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH12LK01 127 2012 6.03 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

11 1254060227 Lê Thị Kim Oanh 171094 Nữ Gia Lai DH12LK02 127 2012 6.55 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

12 1254060261 Trương Văn Sển 21093 Nam Cà Mau DH12LK03 129 2012 6.47 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

13 1254060319 Đào Hữu Thượng 180894 Nam Quảng Bình DH12LK03 129 2012 6.5 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

14 1254060322 Trương Trung Tín 170294 Nam An Giang DH12LK03 127 2012 6.14 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy
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15 1254060329 Nguyễn Thu Trang 200894 Nữ Bình Thuận DH12LK01 128 2012 7.07 Khá Luật kinh tế Đại học chính quy

16 1254060385 Trịnh Thị Tường Vy 180192 Nữ Quảng Ngãi DH12LK06 126 2012 6.76 TB khá Luật kinh tế Đại học chính quy

17 1254062372 Nguyễn Cao Tường Vi 140294 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH12LK01 127 2012 7.13 Khá Luật kinh tế Đại học chính quy

18 1354062223 Nguyễn Thị Lê Duyên 10493 Nữ Quảng Nam - 
Đà Nẵng DH13LK03 129 2013 7.02 Khá Luật kinh tế Đại học chính quy

19 1354062232 Trần Viết Hà 70290 Nam Đăk Lăk DH13LK03 130 2013 7.73 Khá Luật kinh tế Đại học chính quy
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